CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH HÓA HỌC
HỆ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KHOA HỌC TÀI NĂNG 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Về kiến thức: 
Sinh viên Hệ đào tạo Tài năng ngành Hóa học được trang bị những kiến thức cần thiết về khoa học Mác - Lênin, xã hội và nhân văn để giúp họ hình thành nhân cách của thanh niên thế kỷ 21, có lối sống lành mạnh, hăng say làm việc, có hành vi ứng xử văn minh.

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về Toán và Vật lý để làm cơ sở trong việc tiếp thu kiến thức chuyên môn.

Trang bị cho sinh viên có kiến thức tốt về ngoại ngữ và tin học. Sinh viên có thể sử dụng thành thạo ở cả 4 kỹ năng trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn. Sinh viên có thể sử dụng các phần mềm về chuyên môn Hóa học trong học tập cũng như nghiên cứu khoa học.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hóa học ở bậc đại học (cơ sở vững vàng về Hóa đại cương, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa hữu cơ, Hóa lý). Bước đầu cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cốt lõi của chuyên ngành để giúp sinh viên có khả năng nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành quan tâm. Nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở của ngành, đạt được trình độ chuyên môn giỏi và năng lực sáng tạo cao. Có khả năng tiếp cận nhanh với các kiến thức mới, hiện đại.
1.2. Về kỹ năng:
 Sinh viên được trang bị kỹ năng về thực hành, thực nghiệm hóa học, có khả năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong nghiên cứu hóa học. Có khả năng tham gia và bước đầu có tư duy sáng tạo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực tổ chức, lãnh đạo và khả năng tự học, tự làm việc độc lập. 
1.3. Về năng lực:
Cử nhân hóa học có đủ năng lực để đảm nhận công tác giảng dạy hóa học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông, làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm, làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất, các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh, có khả năng ứng dụng kiến thức hóa học vào sản xuất, đời sống hoặc có thể tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo sau đại học ở trong nước và nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trong giao tiếp cũng như trong hoạt động chuyên môn.
1.4. Về thái độ:
Đào tạo cử nhân hóa học có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Tổ quốc, có tính trung thực trong khoa học, có đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 165 tín chỉ, trong đó:                                               
	

	
	- Khối kiến thức chung:                       
	34 tín chỉ

	
	(Không tính các môn GDTC và GDQP)  
	

	
	- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:
+ Tự chọn:           02/08 tín chỉ
	02 tín chỉ

	
	- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:
	29 tín chỉ

	
	- Khối kiến thức cơ sở ngành:
	53 tín chỉ

	
	- Khối kiến thức chuyên ngành:
	33 tín chỉ

	
	+ Bắt buộc:              27 tín chỉ

+ Tự chọn:               06 tín chỉ
	

	
	- Khóa luận tốt nghiệp:
	14 tín chỉ


 2.2. Khung chương trình đào tạo

	Số TT
	Môn học
	Môn học
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Môn học tiên quyết (số TT của môn học)

	
	
	
	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã, Studio
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	
	
	
	Lý‎ thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	I
	
	Khối kiến thức chung                          (Không tính các môn học từ 12-16)
	34
	
	
	
	
	
	

	1 
	PHI1001
	Triết học Mác - Lênin
	4
	40
	
	10
	
	10
	

	2 
	PEC1001
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	3
	30
	
	12
	
	3
	1

	3 
	PHI1002
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	2
	6
	
	2
	2

	4 
	HIS1001
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	24
	
	4
	
	2
	3

	5 
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	
	6
	2
	2
	4

	6 
	
	Ngoại ngữ cơ sở 1 (*)
	4
	18
	18
	18
	
	6
	

	7 
	FLF1101
	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	FLF1201
	Tiếng Nga 1
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	FLF1301
	Tiếng Pháp 1
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	FLF1401
	Tiếng Trung 1
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	
	Ngoại ngữ cơ sở 2 (*)
	3
	15
	13
	13
	
	4
	6

	12 
	FLF1102
	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	FLF1202
	Tiếng Nga 2
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	FLF1302
	Tiếng Pháp 2
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	FLF1402
	Tiếng Trung 2
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	Ngoại ngữ cơ sở 3 (*)
	3
	15
	13
	13
	
	4
	7

	17 
	FLF1103
	Tiếng Anh 3
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	FLF1203
	Tiếng Nga 3
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	FLF1303
	Tiếng Pháp 3
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	FLF1403
	Tiếng Trung 3
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	FLS1111
	Ngoại ngữ chuyên ngành 1 (*)
	4
	18
	18
	18
	
	6
	8

	22 
	FLS1134
	Ngoại ngữ chuyên ngành 2 (**)
	4
	18
	18
	18
	
	6
	9

	23 
	INM1001
	Tin học cơ sở (*)
	3
	20
	5
	
	17
	3
	

	24 
	PES1001
	Giáo dục thể chất 1
	2
	2
	
	
	26
	2
	

	25 
	PES1002
	Giáo dục thể chất 2
	2
	2
	
	
	26
	2
	12

	26 
	CME1001
	Giáo dục quốc phòng 1
	2
	14
	
	12
	
	4
	

	27 
	CME1002
	Giáo dục quốc phòng 2
	2
	14
	
	12
	
	4
	14

	28 
	CME1003
	Giáo dục quốc phòng 3
	3
	18
	
	3
	21
	3
	

	II
	
	Khối kiến thức khoa học xã hội và  nhân văn                                            (Các môn học tự chọn)
	2/8
	
	
	
	
	
	

	29 
	HIS1052
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	2
	20
	
	6
	
	4
	

	30 
	PHI1051
	Logic học đại cương
	2
	20
	6
	
	
	4
	1

	31 
	PSY1050
	Tâm lý học đại cương
	2
	20
	4
	4
	
	2
	

	32 
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	2
	15
	3
	9
	
	3
	

	III
	
	Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
	29
	
	
	
	
	
	

	33 
	MAT1071
	Đại số tuyến tính và hình học giải tích (*)
	2
	15
	10
	
	
	5
	

	34 
	MAT1073
	Giải tích 1 (*)
	3
	25
	15
	
	
	5
	

	35 
	MAT1074
	Giải tích 2 (*)
	2
	15
	10
	
	
	5
	22

	36 
	MAT1077
	Xác suất thống kê (*)
	3
	25
	15
	
	
	5
	

	37 
	MAT1078
	Phương pháp tính (*)
	2
	15
	10
	
	
	5
	

	38 
	PHY1071
	Vật lý đại cương 1 (*)
	2
	20
	5
	
	
	5
	

	39 
	PHY1072
	Vật lý đại cương 2 (*)
	4
	30
	10
	
	15
	5
	

	40 
	PHY1172
	Vật lý hiện đại (***)
	2
	20
	5
	
	
	5
	

	41 
	CHE1101
	Hóa học đại cương 1 (**)
	4
	45
	10
	
	
	5
	

	42 
	CHE1102
	Hóa học đại cương 2 (**)
	3
	35
	7
	
	
	3
	

	43 
	CHE1003
	Thực tập hóa học đại cương
	2
	
	
	
	30
	
	30

	IV
	
	Khối kiến thức cơ sở ngành 
	53
	
	
	
	
	
	

	44 
	CHE1004
	Hóa học vô cơ 1
	2
	25
	3
	
	
	2
	30

	45 
	CHE1005
	Thực tập hóa học vô cơ 1
	2
	
	
	
	30
	
	32

	46 
	CHE1006
	Hóa học hữu cơ 1
	4
	45
	10
	
	
	5
	29

	47 
	CHE1007
	Thực tập hóa học hữu cơ 1
	3
	
	
	
	45
	
	34

	48 
	CHE1008
	Hóa học phân tích 
	3
	35
	7
	
	
	3
	33

	49 
	CHE1009
	Thực tập hóa học phân tích
	2
	
	
	
	30
	
	36

	50 
	CHE1110
	Hóa lý 1 (**)
	5
	60
	10
	
	
	5
	29

	51 
	CHE1111
	Thực tập hóa lý 1 (**)
	3
	
	
	
	45
	
	38

	52 
	CHE1012
	Hóa kỹ thuật
	4
	45
	10
	
	
	5
	38

	53 
	CHE1013
	Thực tập hóa kỹ thuật
	2
	
	
	
	30
	
	40

	54 
	CHE1063
	Các phương pháp phân tích công cụ 1
	3
	25
	3
	
	15
	2
	36

	55 
	CHE2002
	Hóa học vô cơ 2
	4
	45
	10
	
	
	5
	32

	56 
	CHE2003
	Thực tập hóa học vô cơ 2
	2
	
	
	
	30
	
	43

	57 
	CHE2004
	Hóa học hữu cơ 2
	4
	50
	6
	
	
	4
	34

	58 
	CHE2005
	Thực tập hóa học hữu cơ 2
	2
	
	
	
	30
	
	45

	59 
	CHE2006
	Các phương pháp phân tích công cụ 2
	2
	20
	
	
	10
	
	42

	60 
	CHE2007
	Hóa lý 2
	4
	45
	10
	
	
	5
	38

	61 
	CHE2008
	Thực tập hóa lý 2
	2
	
	
	
	30
	
	39,48

	V
	
	Khối kiến thức chuyên ngành     (Các môn học bắt buộc)
	33
	
	
	
	
	
	

	V.1
	
	Các môn học bắt buộc
	27
	
	
	
	
	
	

	62 
	CHE1017
	Hóa sinh và sinh học phân tử
	2
	25
	3
	
	
	2
	34

	63 
	
	Hóa lượng tử và thực tập (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	

	64 
	CHE2101
	Các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hóa học (**)
	4
	40
	3
	
	15
	2
	42

	65 
	CHE1015
	Hóa tinh thể
	2
	25
	3
	
	
	2
	32

	66 
	CHE1016
	Cơ sở hóa học vật liệu
	3
	35
	7
	
	
	3
	

	67 
	CHE1018
	Hóa học các hợp chất cao phân tử
	2
	25
	3
	
	
	2
	38

	68 
	CHE3201
	Hóa học dầu mỏ (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	

	69 
	CHE3202
	Hóa môi trường (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	

	70 
	CHE3203
	Hóa tin (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	

	71 
	CHE4090
	Niên luận
	4
	
	
	20
	
	40
	

	72 
	CHE4002
	Thực tập, thực tế 
	2
	
	
	
	30
	
	

	V.2
	
	Các môn học tự chọn
	6
	
	
	
	
	
	

	V.2.1
	
	Chuyên ngành Hóa vô cơ
	6/16
	
	
	
	
	
	

	73 
	CHE3001
	Ứng dụng một số phương pháp vật lý và hóa học trong nghiên cứu hóa học vô cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	74 
	CHE3002
	Vật liệu vô cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	75 
	CHE3003
	Vật liệu nano và composit
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	76 
	CHE2080
	Hóa học chất rắn
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	77 
	CHE3005
	Hóa học phức chất
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	78 
	CHE3006
	Hóa sinh vô cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	79 
	CHE3007
	Hóa học của các nguyên tố đất hiếm
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	80 
	CHE3008
	Hóa học của các nguyên tố phóng xạ
	2
	25
	3
	
	
	2
	43

	V.2.2
	
	Chuyên ngành Hóa phân tích
	6/16
	
	
	
	
	
	

	81 
	CHE3009
	Các phương pháp phân tích điện hóa
	2
	25
	3
	
	
	2
	36

	82 
	CHE3010
	Các phương pháp phân tích quang học
	2
	25
	3
	
	
	2
	36

	83 
	CHE3011
	Các phương pháp tách trong phân tích
	2
	25
	3
	
	
	2
	36

	84 
	CHE3012
	Các phương pháp phân tích động học
	2
	25
	3
	
	
	2
	36

	85 
	CHE3013
	 Xử lý mẫu trong hóa phân tích
	2
	25
	3
	 
	 
	2
	36

	86 
	CHE3014
	Xử lý số liệu thực nghiệm trong hóa học phân tích
	2
	25
	3
	
	
	2
	36

	87 
	CHE3015
	Phương pháp phân tích dòng chảy
	2
	25
	3
	
	
	2
	36

	88 
	CHE3215
	Toán thống kê trong hóa phân tích (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	36

	V.2.3
	
	Chuyên ngành Hóa hữu cơ
	6/20
	
	
	
	
	
	

	89 
	CHE3016
	Ứng dụng phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	90 
	CHE3017
	Tổng hợp hữu cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	91 
	CHE3018
	Xúc tác hữu cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	92 
	CHE3019
	Hóa học các hợp chất thiên nhiên
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	93 
	CHE3020
	Hóa dược
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	94 
	CHE3021
	Hóa học các hợp chất cơ kim
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	95 
	CHE3022
	Hóa lý hữu cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	96 
	CHE3023
	Phương pháp phân tích sắc ký trong hóa học hữu cơ
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	97 
	CHE3204
	Lý thuyết hóa hữu cơ (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	98 
	CHE3205
	Hóa học các chất màu hữu cơ (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	45

	V.2.4
	
	Chuyên ngành Hóa lý
	6/22
	
	
	
	
	
	

	99 
	CHE3024
	Quang phổ phân tử
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	100 
	CHE3025
	Một số chương chọn lọc của nhiệt động hóa học
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	101 
	CHE3026
	Lý thuyết xúc tác và ứng dụng
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	102 
	CHE3027
	Ăn mòn và bảo vệ kim loại
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	103 
	CHE3028
	Hóa lý của các hợp chất cao phân tử
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	104 
	CHE3029
	Tin học ứng dụng trong hóa học 
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	105 
	CHE3030
	Hóa lượng tử 
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	106 
	CHE3031
	Hóa học bề mặt và một số ứng dụng của các chất hoạt động bề mặt
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	107 
	CHE3032
	Mô phỏng quá trình hóa học và hóa lý bằng máy tính
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	108 
	CHE3206
	Cấu trúc phân tử và hoạt tính sinh học (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	109 
	CHE3207
	Động lực các phản ứng hóa học (***)
	2
	25
	3
	
	
	2
	48

	VI
	CHE4091
	Khóa luận tốt nghiệp 
	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	165
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: (*)     - môn học nâng cao, giữ nguyên số tín chỉ so với chương trình đào tạo chuẩn.
(**)    - môn học nâng cao và tăng số tín chỉ so với chương trình đào tạo chuẩn.

(***)  - môn học bổ sung so với chương trình đào tạo chuẩn.
2.3. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
· Môn Hóa học đại cương 1 (có số thứ tự 29): nội dung là Cấu tạo chất
· Sinh viên ngành Hóa học cần phải tích lũy các khối kiến thức bắt buộc, áp dụng cho mọi chuyên ngành, bao gồm khối kiến thức chung 34 tín chỉ, khối kiến thức xã hội và nhân văn 2 tín chỉ, khối kiến thức cơ bản chung cho hệ đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng 29 tín chỉ và khối kiến thức cơ sở ngành Hóa học 53 tín chỉ, tổng cộng là 118 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), bao gồm các môn học theo số thứ tự từ 1-49.

· Sinh viên có thể lựa chọn theo học một trong số 4 chuyên ngành: chuyên ngành Hóa vô cơ, chuyên ngành Hóa phân tích, chuyên ngành Hóa hữu cơ, chuyên ngành Hóa lý. Ngoài các khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc, 27 tín chỉ - từ môn 50 đến 60. Khi theo học sinh viên cần phải tích lũy thêm 6 tín chỉ cho mỗi chuyên ngành, được lựa chọn từ 16-22 tín chỉ, trong các môn học theo số thứ tự từ 61-97 và phải lựa chọn ít nhất một môn học mới, nếu có, so với chương trình đào tạo chuẩn (môn học được đánh dấu (***)).
· Niên luận 4 tín chỉ và Khóa luận tốt nghiệp 14 tín chỉ được chọn theo các hướng chuyên môn sâu theo ý kiến của giáo viên hướng dẫn. Phần thực nghiệm trong khối kiến thức chuyên ngành được tích lũy trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp

· Cơ sở sắp xếp các môn học vào thời khóa biểu dựa vào môn học tiên quyết.

· Môn học Giáo dục Quốc phòng do Trung tâm Giáo dục quốc phòng đảm nhận.
	KT. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH KHTN
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2007

CHỦ NHIỆM KHOA HÓA HỌC

PGS.TSKH. Lưu Văn Bôi
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